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 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                TỈNH KHÁNH  HÒA                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
  

         Bản án số: 90/2019/HS-ST 

         Ngày: 06 - 5 - 2019 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N, TỈNH KHÁNH HÒA 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:   

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Rực  

        Các Hội thẩm nhân dân: 

          Ông Nguyễn Ngọc Ngân. 

        Ông Nguyễn Xuân Vinh. 

       - Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hoàng- Thư ký Tòa án nhân dân thành 
phố N, tỉnh Khánh Hòa. 

       - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa tham gia 
phiên tòa: Ông Bùi Nguyên Huy - Kiểm sát viên.  

        Ngày 06 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh 

Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 123/2019/TLST-HS 

ngày 01 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 119/2019/QĐXXST-

HS ngày 22 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo: 

       Nguyễn Ngọc H - sinh năm 1980 tại Khánh Hòa; nơi cư trú: Thôn 2, xã DĐ, 

huyện DK, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 2/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn X- 

sinh năm 1951 và bà Phạm Thị N- sinh năm 1957; vợ: Võ Thị M- sinh năm 1992; có 

01 con sinh năm 2005; tiền án: Không; tiền sự: 01- Quyết định số 18/QĐ-XPHC 

ngày 10/10/2017 của Công an huyện CL, tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành 

chính 1.500.000đ đối với Nguyễn Ngọc H về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đã nộp 

phạt xong ngày 27/11/2017; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/01/2019.  Bị cáo có 

mặt.          

     - Bị hại: Ủy ban nhân dân thành phố N- đại diện theo ủy quyền: Trần Yến D- 

sinh năm 1988; địa chỉ: 97 HB, phường TL, N, Khánh Hòa.  Vắng mặt. 

    - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Ngọc H+ - sinh năm 1991; trú 

tại: Thôn 2 xã DĐ, huyện DK, Khánh Hòa.  Vắng mặt.   

   - Người làm chứng: Nguyễn Ngọc L- sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn PL, xã PĐ, N, 

Khánh Hòa. Vắng mặt.      
  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:            

       Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 22/8/2018, Nguyễn Ngọc H điều khiển xe máy 

dạng Wave, BKS: 79L6- 9559 lưu thông từ hướng BD, huyện CL về thành phố N. 

Khi đi ngang qua khu vực xã PĐ, N, H phát hiện đường vắng người nên nảy sinh ý 

định trộm cắp lưới chắn rác bằng kim loại tại các hố ga bên đường NTT, xã PĐ, N 

để bán phế liệu lấy tiền tiêu xài cá nhân. H điều khiển xe đến trước cổng khu đô thị 

PL, xã PĐ, N, H dựng xe sát hố ga bên đường để che khuất tầm nhìn của người dân 

rồi dùng 01 đục, 01 xà bấy mang theo sẵn cạy lưới chắn rác lên. Trong lúc H đang 

thực hiện hành vi cạy, đục lưới chắn rác lên thì bị Công an xã PĐ, N phát hiện bắt 

quả tang. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc H thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội như đã nêu trên, đồng thời khai nhận thêm trước đó H còn thực hiện 01 

hành vi trộm cắp tại huyện CL, cụ thể: Khoảng 16 giờ ngày 21/8/2018, H điều khiển 

xe máy dạng Wave, BKS: 79L6- 9559 đến công trình xây dựng CC1 (xây dựng nhà 

liền kề) tại khu vực BD, huyện CL, Khánh Hòa (không rõ địa chỉ) để trộm cắp sắt 

phế liệu bán lấy tiền tiêu dùng cho cá nhân. Lợi dụng trời mưa, không có người 

trông giữ, H đã lấy trộm gần 01 tạ sắt, sau đó H đem bán cho người đàn ông tên T 

(không rõ nhân thân lai lịch) tại ngã ba CH, huyện CL với giá tiền 610.000đ. Đến 

khoảng 01 giờ sáng ngày hôm sau H điều khiển xe quay về N tiếp tục thực hiện việc 

trộm cắp thì bị bắt quả tang như đã nêu trên. 

     Quá trình điều tra, ngày 29/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành 

phố N áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngọc H. 

Tuy nhiên ngày 19/12/2018 H bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp 03 khung kim loại 

hình chữ U (khung kim loại nắp cống thoát nước) tại đường N4, thôn TT, xã CHĐ, 

huyện CL, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 26/12/2018 Công an huyện CL đã ra Quyết định 

xử phạt hành chính về hành vi này đối với Nguyễn Ngọc H.  

       Tại bản kết luận định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự- UBND 

Tp.N số 394/TCKH ngày 28/8/2018 kết luận: 01 lưới chắn rác dài 1m (MSB1040) 

trị giá 1.845.000đ.   

      Vật chứng vụ án:  

     - 01 “đục” dài khoảng 20 cm (một đầu nhọn, một đầu vuông); 01 “xà bấy” dài 

khoảng 50 cm; 01 dao bấm rọc giấy; 01 đèn pin đội đầu; 01 mỏ lết; 01 tuốc-nơ-vít. 

     - Số tiền 2.500.000đ (gửi kho bạc Nhà nước). 

     -  01 Xe máy hiệu Wave, BKS: 79L6- 9559 đã trả lại cho chủ sở hữu.  

       Bản Cáo trạng số 110/CT-VKS-NT ngày 27 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành 

phố N để xét xử Nguyễn Ngọc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật hình sự 2015.   

       Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo 

Nguyễn Ngọc H theo tội danh, khung hình phạt như trên và đề nghị Hội đồng xét xử áp 
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dụng   khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự 2015, tuyên 

phạt bị cáo từ 09 (chín) tháng đến 01 (một) năm tù. Tịch thu tiêu hủy 01 “đục” dài 

khoảng 20 cm (một đầu nhọn, một đầu vuông); 01 “xà bấy” dài khoảng 50 cm; 01 

dao bấm rọc giấy; 01 đèn pin đội đầu; 01 mỏ lết; 01 tuốc-nơ-vít. Trả lại bị cáo số 

tiền 2.500.000 đồng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

     Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

     [1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Ngọc H thừa nhận vào khoảng 01 giờ 00 phút 

ngày 22/8/2018, khi bị cáo đang cạy, đục lưới chắn rác bằng kim loại tại hố ga bên 

đường NTT, trước cổng khu đô thị PL, xã PĐ, N, để bán lấy tiền tiêu xài thì bị Công 

an xã PĐ, N phát hiện bắt quả tang. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai 

của người làm chứng, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng 

thu giữ được và các chứng cứ  khác có tại hồ sơ vụ án . Đủ cơ sở kết luận khoảng 01 

giờ 00 phút ngày 22/8/2018,  trước cổng khu đô thị PL, xã PĐ, N, Nguyễn Ngọc H 

đã có hành vi trộm cắp 01 lưới chắn rác bằng kim loại tại hố ga bên đường NTT của 

UBND thành phố N, tài sản trộm cắp có giá trị  1.845.000đ (một triệu tám trăm bốn 

mươi lăm nghìn đồng). Ngày 10/10/2017 H bị Công an huyện CL, tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000đ về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đã nộp phạt 

xong ngày 27/11/2017. Do đó hành vi của Nguyễn Ngọc H đủ yếu tố cấu thành tội 

trộm cắp tài sản được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá…dưới 2.000.000đồng nhưng 

thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm”.   

Như  vậy, bản Cáo trạng số 110/CT-VKS-NT ngày 27 tháng 3 năm 2019 của 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa truy tố Nguyễn Ngọc H về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật.  

Hành vi của bị cáo Nguyễn Ngọc H là nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất ổn định trật tự xã hội ở địa 

phương. Về nhân thân: Quyết định số 351/QĐ-UB ngày 29/01/2002 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục đối với Nguyễn 

Ngọc H, thời hạn 12 tháng về hành vi “gây rối trật tự”, ngày 20/01/2003 chấp hành 

xong; bản án số 74/2011/HSST ngày 29/11/2011 của Tòa án nhân dân huyện DK, 

tỉnh Khánh Hòa xử phạt Nguyễn Ngọc H 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 03/02/2012; quyết định số 01/QĐ-XPHC 

ngày 26/12/2018 của Công an huyện CL, tỉnh Khánh Hòa xử phạt vi phạm hành 

chính 1.500.000đ đối với Nguyễn Ngọc H về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Thể hiện 

bị cáo có nhân thân xấu. Vì vậy phải xử lý nghiêm minh, cách ly bị cáo khỏi xã hội 

một thời gian mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản 

phạm tội có giá trị không lớn và đã được thu hồi trả cho bị hại nên áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, h khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo thấy được sự khoan hồng 

của pháp luật, tích cực cải tạo, sớm trở thành công dân tốt. 

  [2] Nguyễn Ngọc H+ có hành vi cho H mượn xe Wave, BKS: 79L6- 9559 nhưng 

anh H+ không biết H mượn xe để thực hiện hành vi trộm cắp nên không có căn cứ 

để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Ngọc H+. 

  [3] Nguyễn Ngọc H khai thực hiện trộm cắp gần 01 tạ sắt tại khu công trình xây 

dựng CC1 khu vực BD, huyện CL, Khánh Hòa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố N đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra 

Công an huyện CL để điều tra làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau. 

  [4] Người làm chứng Nguyễn Ngọc L tố cáo ngoài trộm cắp 01 lưới chắn rác bằng 

kim loại tại hố ga trước cổng khu đô thị PL, xã PĐ, N, H còn lấy 01 nắp cống trên 

đường NTT, N, sau đó H đem đến bãi rác thôn PL, xã PĐ, N cất giấu. Tuy nhiên 

Nguyễn Ngọc H không thừa nhận việc trộm cắp nắp cống như anh L nêu. Ngoài lời 

khai ban đầu của anh L, không có tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh việc 

này và hiện anh L không có mặt tại địa phương nên không có cơ sở để xem xét.  

   [5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo trộm cắp 01 lưới chắn rác bằng kim loại- tài sản 

của UBND thành phố N, tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của UBND thành phố N 

vắng mặt nhưng có lời khai đã nhận lại tài sản bị trộm cắp và không yêu cầu bị cáo 

bồi thường gì nên Tòa không xét.    

   [6] Về vật chứng vụ án:  

      - Xe Wave, BKS: 79L6- 9559 đăng ký tên chủ sở hữu là bà Trần Thị B- sinh 

năm 1986, địa chỉ: Thôn 5 xã DĐ, DK, Khánh Hòa. Bà B có lời khai đã bán xe này 

cho Nguyễn Ngọc H+ và không có yêu cầu gì. Do đó Xe Wave, BKS: 79L6- 9559 

thuộc sở hữu của anh Nguyễn Ngọc H+, đã trả lại cho anh H+.  

      - 01 “đục” dài khoảng 20 cm (một đầu nhọn, một đầu vuông); 01 “xà bấy” dài 
khoảng 50 cm, 01 dao bấm rọc giấy; 01 đèn pin đội đầu; 01 mỏ lết; 01 tuốc-nơ-vít 
đây là phương tiện bị cáo H dùng để thực hiện hành vi trộm cắp nhưng xét không 
còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.  

      - 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) tiền thu của bị cáo Nguyễn Ngọc 
H, Công an thành phố N đang gửi tại Kho bạc Nhà nước thành phố N là tiền của bị 
cáo H nên trả lại cho bị cáo.  

   [7] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 
định của pháp luật với số tiền là 200.000đ.  

Vì các lẽ trên,    

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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- Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 173; điểm h, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luậ t 
hình sự 2015 đối với bị cáo Nguyễn Ngọc H. 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 
bắt tạm giam 14/01/2019.    

           - Không xét bồi thường thiệt hại về tài sản giữa bị cáo đối với bị hại Ủy ban 
nhân dân thành phố N.  

- Về vật chứng vụ án:    

            + Tịch thu tiêu hủy: 01 “đục” dài khoảng 20 cm; 01 “xà bấy” dài khoảng 50 

cm 01 dao bấm rọc giấy; 01 đèn pin đội đầu; 01 mỏ lết; 01 tuốc-nơ-vít. 

  (Tình trạng vật chứng như Biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh sát 

Điều tra Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N ngày 01 

tháng 4 năm 2019). 

 + Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc H số tiền 2.500.000đ (hai triệu năm trăm 
nghìn đồng) gửi tại Kho bạc Nhà nước thành phố N, tỉnh Khánh Hòa, theo Giấy nộp 
tiền vào ngân sách Nhà nước số CT: 0001493 ngày 11 tháng 3 năm 2019. 

- Về án phí:  

Bị cáo Nguyễn Ngọc H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai 
trăm nghìn đồng). 

- Quyền kháng cáo của bị cáo  là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, quyền kháng 

cáo của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa là 15 

ngày kể từ ngày bản án được giao hoặc được niêm yết để yêu cầu Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm.   

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 
Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 
sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 
án hoặc bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân 
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi 
hành án dân sự. 

  Nơi nhận:                                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

. Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa;                                            THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

. Viện kiểm sát nhân dân Tp.N; 

. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa; 

. Công an Tp.N; Cơ quan thi hành án hình sự; 

. Sở Tư pháp Khánh Hòa; Thi hành án dân sự Tp.N; 

. Bị cáo, đương sự; 

. Lưu hồ sơ, án văn.              

                                                                                                            Nguyễn Trọng Rực 


